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CHƯƠNG III – MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC


Học sinh tô kín đáp án bằng bút chì cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra được phát.

Câu 1. Kí hiệu và giá trị của số Avogadro là:

	A. A = 6. 1023.
	B. A = 6. 10-23.
	C. N = 6. 1023.
	D. N = 6. 10-24.


Câu 2. Khối lượng mol của một chất:
A. bằng 6. 1023.

B. là khối lượng ban đầu của chất đó.

C. là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học.

D. là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Câu 3. Một mol chất khí bất kì ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là:
	A. 22,4 ml.
	B. 0,224 l.
	C. 2,24 l.
	D. 22,4 l.


Câu 4. Khối lượng của 0,5 mol H2O là:
	A. 0,5 gam.      
	B. 1,8 gam.         
	C. 9 gam.         
	D. 18 gam.


Câu 5. Thể tích của 0,5 mol khí hidro (ở đktc) là:
	A. 0,5 lít.
	B. 1 lít.
	C. 2 lít. 
	D. 11,2 lít. 


Câu 6. 64 gam là khối lượng mol của chất nào sau đây?
	A. H2.      
	B. SO2.         
	C. O2.         
	D. Cu.


Câu 7. Phải cần bao nhiêu mol nguyên tử C để có 2,4. 1023 nguyên tử C?
	A. 0,4 mol.      
	B. 0,45 mol.         
	C. 0,5 mol.         
	D. 0,55 mol.


Câu 8. Số mol của 19,6 gam H2SO4 là:
	A. 0,1 mol.
	B. 0,12 mol.
	C. 0,2 mol.
	D. 0,21 mol.


Câu 9. Trong các khí sau, khí nào nặng nhất?
	A. H2.      
	B. N2.         
	C. CH4.         
	D. CO2.


Câu 10. Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
	A. Nặng hơn không khí 2 lần.
	B. Nặng hơn không khí 2,2 lần.

	C. Nặng hơn không khí 2,4 lần.
	D. Nặng hơn không khí 3 lần.


Câu 11. Nếu 2 chất khí khác nhau nhưng có thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) thì chúng sẽ có cùng: 
	A. số mol.
	B. khối lượng.

	C. tính chất vật lí.
	D. tính chất hóa học.


Câu 12. Số nguyên tử sắt có trong 280 gam sắt là:
	A. 20. 1023.
	B. 25. 1023.
	C. 30. 1023.
	D. 35. 1023.


Câu 13. Phải lấy bao nhiêu gam sắt để có số nguyên tử nhiều gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh?
	A. 28 gam.
	B. 28,5 gam.
	C. 29 gam.
	D. 56 gam.


Câu 14. Muốn thu khí NH3 vào bình thì ta có thể thu bằng cách nào sau đây?
A. Để đứng bình.
B. Để úp ngược bình.

C. Lúc đầu úp ngược bình, khi gần đầy rồi thì để đứng bình.

D. Cách nào cũng được.

Câu 15. Tỉ khối của khí X đối với không khí là 1,52. Khí X có thể là khí nào trong các khí sau?
	A. CO.
	B. NO.
	C. N2O.
	D. N2.


Câu 16. Cho các khí sau: CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O, CH4. Số khí có thể thu bằng cách đặt đứng bình là:
	A. 3.
	B. 4.
	C. 5.
	D. 6.


Câu 17. Trong phân tử một hợp chất A có 80% nguyên tử đồng, còn lại là nguyên tử oxi. Tìm công thức hóa học của hợp chất A biết dA/H2 = 40.
	A. CuO2.
	B. CuO.
	C. Cu2O.
	D. Cu2O2.


Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam magie trong bình chứa khí oxi thu được magie oxit (MgO). Tính khối lượng sản phẩm thu được.
	A. 2,4 g.
	B. 4,8 g.
	C. 9,6 g.
	D. 12 g.


Câu 19. Trong các chất sau đây, chất nào chứa phần trăm oxi lớn nhất?

	A. CO2.                 
	B. SO3.                       
	C. P2O5.            
	D. NO.


Câu 20. Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 
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CO2 + CaO.
Để điều chế 2,24 lít khí cacbonic (ở đktc) thì khối lượng canxi cacbonat CaCO3 cần dùng là bao nhiêu?

	A. 0,1 g.
	B. 1 g.
	C. 10 g.
	D. 100 g.




(Biết: P = 31; H = 1; O = 16; Ca = 40; C = 12; N = 14; Fe = 56; S = 32; Mg = 24; Cu = 64)
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